	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG


	KIỂM TRA CUỐI KÌ I
Năm học 2025 – 2026
Môn: Công nghệ – Lớp 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 19/12/2025
Tiết PPCT: 17


I. Mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức
Kiểm tra việc tiếp thu và vận dụng các kiến thức của học sinh về:
- Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng
- Bảo quản và chế biến thực phẩm
2. Năng lực
- Năng lực tư duy logic.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ.
3. Phẩm chất
- Học sinh có thái độ đúng đắn trong kiểm tra, làm bài cẩn thận.
II. Ma trận đề kiểm tra
	Mạch kiến thức
	Năng lực
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	Sử dụng công nghệ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	9
	12
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III. Bảng đặc tả (đính kèm trang sau)
IV. Nội dung đề kiểm tra (đính kèm trang sau)
V. Hướng dẫn chấm và biểu điểm (đính kèm trang sau)

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Mạch kiến thức
	Nội dung chính
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo 
mức độ nhận thức
	Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	

	Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng 
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết vai trò, đặc điểm của nhà ở.
- Thông hiểu: hiểu được cấu tạo của ngôi nhà, các kiến trúc đặc trưng của ngôi nhà.
- Vận dụng: nêu được đặc trưng của các kiểu nhà ở.
	I.1-3,18
	I.4,12-14,19,20
	
	10

2.5đ

	Bảo quản và chế biến thực phẩm
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết được các vật liệu, các bước xây dựng nhà ở.
- Thông hiểu: hiểu được nội dung các bước xây dụng nhà ở, an toàn lao động.
	I.6,15,17
	I.5,7,16
	
	6
1,5đ

	Nhà ở thông minh
	Nhận thức công nghệ
	- Nhận biết: biết được khái niệm, các hệ thống của ngôi nhà thông minh.
- Thông hiểu: hiểu được các đặc điểm của ngôi nhà thông minh
	I.8
	I.9-11
	
	4

1,0đ

	
	Đánh giá công nghệ
	- Nhận biết: biết các hệ thống của ngôi nhà thông minh.
- Thông hiểu: hiểu được các đặc điểm của hệ thống thông minh
- Vận dụng: nêu được các đặc điểm, lợi ích của ngôi nhà thông minh
	I.1.a
	I.1.b
	II.1,2
	4
4,0đ

	
	Sử dụng công nghệ
	- Vận dụng: vận dụng kiến thức đã học, nêu các biện pháp tiết kiệm, xây dựng hệ thống nhà ở thông minh
	
	
	III.2
	1
1,0đ

	Tổng
	9
3đ
	13
4đ
	3
3đ
	25
10đ

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	30%
	100%
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Trong các chất dinh dưỡng sau loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
A. Đường		B. Đạm		C. Chất khoáng		D. Chất béo
Câu 2. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm giàu chất béo			B. Nhóm giàu chất xơ
C. Nhóm giàu chất đường bột		D. Nhóm giàu chất đạm
Câu 3. Quá trình tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình gồm bao nhiêu bước?
A. 1			B. 2			C. 3				D. 4
Câu 4. Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?
A. 2			B. 3			C. 4				D. 5
Câu 5. Nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người là vì:
A. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
B. nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
D. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 6. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
B. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 7. Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng nhóm chất nào là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Chất đường, bột				B. Chất đạm
C. Chất béo					D. Vitamin
Câu 8. Có bao nhiêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm?
A. 2			B. 3				C. 4				D. 5
Câu 9. Những biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn thực phẩm?
A. Rau, quả, thịt, cá… phải mua tươi hoặc ướp lạnh
B. Thực phẩm đóng hộp phải chú ý hạn sử dụng
C. Tránh để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín
D. Tất cả các câu trên đều đúng
Câu 10. Câu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa
B. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm
C. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài
D. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau
Câu 11. Thời gian nào sau đây là tốt nhất khi bảo quản cá, tôm, cua, sò tươi trong tủ lạnh?
A. 1 – 2 tuần				B. 2 – 4 tuần
C. 24 giờ					D. 3 – 5 ngày
Câu 12. Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
A. Là phương pháp bảo quản thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí.
B. Chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách âm tốt
C. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ 0 - 15°C
D. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ < -18°C
Câu 13. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì?
A. Tốt cho da và bảo vệ tế bào
B. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương
C. Làm chậm quá trình lão hoá
D. Kích thích ăn uống
Câu 14. Các loại thực phẩm nào thường dùng phương pháp bảo quản kín?
A. Thóc					B. Thịt
C. Hành tươi				D. Trái cây tươi
Câu 15. Phát biểu nào không phải là ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm?
A. Thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn
B. Kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng
C. Tăng tính đa dạng của món ăn
D. Tạo ra món ăn đặc trưng cho các vùng miền
Câu 16. Thực phẩm nào sau đây giàu vitamin, chất khoáng?
A. Thịt		B. Khoai			C. Rau		D. Nước cam
Câu 17. Muốn cơ thể phát triển một cách cân đối, khỏe mạnh chúng ta cần:
A. ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo.
B. ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm.
C. đảm bảo cân bằng dinh dưỡng của 4 nhóm thực phẩm trong mỗi bữa ăn.
D. ăn nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đường.
Câu 18: Món ăn nào dưới đây áp dụng phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách lên men?
A. Chả giò.		B. Nem chua.		C. Gà rán.		D. Canh chua.
Câu 19. Em có thể bảo quản khoai tây tươi bằng phương pháp nào sau đây:
A. Bảo quản bằng đường hoặc muối.
B. Bảo quản lạnh, đông lạnh.
C. Bảo quản thoáng ở nhiệt độ phòng.
D. Bảo quản kín ở nhiệt độ phòng
Câu 20. Phương pháp “Rán” là phương pháp chế biến thực phẩm:
A. Không sử dụng nhiệt.
B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu, mỡ.
C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.
D. Làm chín thực phẩm trực tiếp trên lửa.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bảo quản thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thực phẩm hư hỏng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng
	
	

	b
	Không cần thiết phải bảo quản thực phẩm 
	
	

	c
	Thực phẩm được bảo quản lạnh từ 500C
	
	

	d
	Ngâm muối là một phương pháp bảo quản thực phẩm
	
	


Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
	
	

	b
	Vitamin B kích thích ăn uống và góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh
	
	

	c
	Vitamin D nào giúp làm sáng mắt
	
	

	d
	Calcium giúp cho xương và răng chắc khỏe
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Kể tên một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
Câu 2 (1 điểm). Kể tên các nhóm thực phẩm chính và nêu vai trò.
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Có bao nhiêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm?
A. 5			B. 2 			C. 3 			D. 4
Câu 2. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
A. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm
B. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
C. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
D. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
Câu 3. Trong các chất dinh dưỡng sau loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
A. Đường 		B. Chất khoáng 	C. Chất béo 		D. Đạm
Câu 4. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm giàu chất đạm 			B. Nhóm giàu chất xơ
C. Nhóm giàu chất béo 			D. Nhóm giàu chất đường bột
Câu 5. Câu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau.
B. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa.
C. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài.
D. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm.
Câu 6. Thời gian nào sau đây là tốt nhất khi bảo quản cá, tôm, cua, sò tươi trong tủ lạnh?
A. 3 – 5 ngày 	B. 1 – 2 tuần 	C. 2 – 4 tuần 	D. 24 giờ
Câu 7. Thực phẩm nào sau đây giàu vitamin, chất khoáng?
A. Rau 		B. Thịt 		C. Nước cam 	D. Khoai
Câu 8. Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng nhóm chất nào là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Chất béo 		B. Chất đạm 	C. Vitamin 		D. Chất đường, bột
Câu 9. Biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn thực phẩm?
A. Rau, quả, thịt, cá… phải mua tươi hoặc ướp lạnh.
B. Thực phẩm đóng hộp để quá hạn sử dụng.
C. Để tất cả thực phẩm vào tủ đông.
D. Để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín.
Câu 10. Các loại thực phẩm nào thường dùng phương pháp bảo quản kín?
A. Thịt 		B. Hành tươi 	C. Thóc 		D. Trái cây tươi
Câu 11. Nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người là vì:
A. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
B. nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
D. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 12. Món ăn nào dưới đây áp dụng phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách lên men?
A. Canh chua 	B. Gà rán 		C. Nem chua 	D. Chả giò
Câu 13. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì?
A. Làm chậm quá trình lão hoá.
B. Kích thích ăn uống.
C. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương.
D. Tốt cho da và bảo vệ tế bào.
Câu 14. Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?
A. 3 			B. 4 			C. 2 			D. 5
Câu 15. Quá trình tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình gồm bao nhiêu bước?
A. 4 			B. 2 			C. 1 			D. 3
Câu 16. Sản phẩm sau bảo quản sẽ như thế nào?
A. Giữ nguyên đặc điểm và tính chất của nguyên liệu ban đầu.
B. Giữ nguyên đặc điểm của nguyên liệu ban đầu.
C. Giữ nguyên đặc điểm hoặc tính chất của nguyên liệu ban đầu.
D. Giữ nguyên tính chất của nguyên liệu ban đầu.
Câu 17. Phát biểu nào không phải là ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm?
A. Thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn.
B. Kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng.
C. Tạo ra món ăn đặc trưng cho các vùng miền.
D. Tăng tính đa dạng của món ăn.
Câu 18. Phương pháp “Rán” là phương pháp chế biến thực phẩm:
A. Không sử dụng nhiệt.
B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.
C. Làm chín thực phẩm trực tiếp trên lửa.
D. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu, mỡ.
Câu 19. Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
A. Là phương pháp bảo quản thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí.
B. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ 0 - 15°C.
C. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ < -18°C.
D. Chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách âm tốt.
Câu 20. Em có thể bảo quản khoai tây tươi bằng phương pháp nào sau đây:
A. Bảo quản thoáng ở nhiệt độ phòng. 	
B. Bảo quản bằng đường hoặc muối. 
C. Bảo quản kín ở nhiệt độ phòng. 
D. Bảo quản lạnh, đông lạnh.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bảo quản thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Không cần thiết phải bảo quản thực phẩm
	
	

	b
	Thực phẩm hư hỏng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng
	
	

	c
	Ngâm muối là một phương pháp bảo quản thực phẩm
	
	

	d
	Thực phẩm được bảo quản lạnh từ 500C
	
	


Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Vitamin B kích thích ăn uống và góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh
	
	

	b
	Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
	
	

	c
	Calcium giúp cho xương và răng chắc khỏe
	
	

	d
	Vitamin D nào giúp làm sáng mắt
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Kể tên một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
Câu 2 (1 điểm). Kể tên các nhóm thực phẩm chính và nêu vai trò.
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì?
A. Kích thích ăn uống.
B. Làm chậm quá trình lão hoá.
C. Tốt cho da và bảo vệ tế bào.
D. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương.
Câu 2. Trong các chất dinh dưỡng sau loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
A. Chất khoáng 	B. Đường 		C. Chất béo 		D. Đạm
Câu 3. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
B. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm
C. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
D. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
Câu 4. Phương pháp “Rán” là phương pháp chế biến thực phẩm:
A. Không sử dụng nhiệt.
B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.
C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu, mỡ.
D. Làm chín thực phẩm trực tiếp trên lửa.
Câu 5. Món ăn nào dưới đây áp dụng phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách lên men?
A. Gà rán 		B. Canh chua 	C. Chả giò		D. Nem chua
Câu 6. Thực phẩm nào sau đây giàu vitamin, chất khoáng?
A. Thịt 		B. Rau 		C. Khoai 		D. Nước cam
Câu 7. Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
A. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ < -18°C.
B. Chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách âm tốt.
C. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ 0 - 15°C.
D. Là phương pháp bảo quản thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí.
Câu 8. Thời gian nào sau đây là tốt nhất khi bảo quản cá, tôm, cua, sò tươi trong tủ lạnh?
A. 3 – 5 ngày 	B. 24 giờ 		C. 2 – 4 tuần 	D. 1 – 2 tuần
Câu 9. Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng nhóm chất nào là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Vitamin 					B. Chất béo 		
C. Chất đường, bột 			D. Chất đạm
Câu 10. Các loại thực phẩm nào thường dùng phương pháp bảo quản kín?
A. Thóc 		B. Thịt 		C. Hành tươi 	D. Trái cây tươi
Câu 11. Nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người là vì:
A. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
B. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
C. nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
D. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
Câu 12. Sản phẩm sau bảo quản sẽ như thế nào?
A. Giữ nguyên đặc điểm của nguyên liệu ban đầu.
B. Giữ nguyên đặc điểm và tính chất của nguyên liệu ban đầu.
C. Giữ nguyên đặc điểm hoặc tính chất của nguyên liệu ban đầu.
D. Giữ nguyên tính chất của nguyên liệu ban đầu.
Câu 13. Em có thể bảo quản khoai tây tươi bằng phương pháp nào sau đây:
A. Bảo quản bằng đường hoặc muối. 	
B. Bảo quản thoáng ở nhiệt độ phòng. 
C. Bảo quản lạnh, đông lạnh. 
D. Bảo quản kín ở nhiệt độ phòng
Câu 14. Có bao nhiêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm?
A. 2 			B. 3 			C. 5 			D. 4
Câu 15. Biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn thực phẩm?
A. Rau, quả, thịt, cá… phải mua tươi hoặc ướp lạnh.
B. Thực phẩm đóng hộp để quá hạn sử dụng.
C. Để tất cả thực phẩm vào tủ đông.
D. Để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín.
Câu 16. Phát biểu nào không phải là ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm?
A. Kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng.
B. Tăng tính đa dạng của món ăn.
C. Thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn.
D. Tạo ra món ăn đặc trưng cho các vùng miền. 
Câu 17. Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?
A. 5 			B. 2 			C. 3 			D. 4

Câu 18. Quá trình tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình gồm bao nhiêu bước?
A. 3 			B. 1 			C. 4 			D. 2
Câu 19. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm giàu chất đạm 			B. Nhóm giàu chất xơ
C. Nhóm giàu chất đường bột 		D. Nhóm giàu chất béo
Câu 20. Câu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa.
B. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài.
C. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau.
D. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bảo quản thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thực phẩm được bảo quản lạnh từ 500C
	
	

	b
	Không cần thiết phải bảo quản thực phẩm 
	
	

	c
	Thực phẩm hư hỏng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng
	
	

	d
	Ngâm muối là một phương pháp bảo quản thực phẩm
	
	


Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Vitamin D nào giúp làm sáng mắt
	
	

	b
	Vitamin B kích thích ăn uống và góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh
	
	

	c
	Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
	
	

	d
	Calcium giúp cho xương và răng chắc khỏe
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Kể tên một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
Câu 2 (1 điểm). Kể tên các nhóm thực phẩm chính và nêu vai trò.
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.
Câu 1. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
A. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
B. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
C. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
D. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm
Câu 2. Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng nhóm chất nào là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Vitamin 		B. Chất béo 		C. Chất đạm 	D. Chất đường, bột
Câu 3. Biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn thực phẩm?
A. Thực phẩm đóng hộp để quá hạn sử dụng.
B. Rau, quả, thịt, cá… phải mua tươi hoặc ướp lạnh.
C. Để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín.
D. Để tất cả thực phẩm vào tủ đông.
Câu 4. Em có thể bảo quản khoai tây tươi bằng phương pháp nào sau đây:
A. Bảo quản kín ở nhiệt độ phòng 	B. Bảo quản bằng đường hoặc muối.
C. Bảo quản lạnh, đông lạnh. 		D. Bảo quản thoáng ở nhiệt độ phòng.
Câu 5. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì?
A. Tốt cho da và bảo vệ tế bào.
B. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương.
C. Kích thích ăn uống.
D. Làm chậm quá trình lão hoá.
Câu 6. Quá trình tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình gồm bao nhiêu bước?
A. 4 			B. 2 			C. 3 			D. 1
Câu 7. Phát biểu nào không phải là ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm?
A. Thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn.
B. Tăng tính đa dạng của món ăn.
C. Tạo ra món ăn đặc trưng cho các vùng miền.
D. Kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng.
Câu 8. Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?
A. 2 			B. 3 			C. 5 			D. 4
Câu 9. Câu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm.
B. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa.
C. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau.
D. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài.
Câu 10. Các loại thực phẩm nào thường dùng phương pháp bảo quản kín?
A. Trái cây tươi 	B. Hành tươi 	C. Thóc 		D. Thịt
Câu 11. Trong các chất dinh dưỡng sau loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
A. Đạm 		B. Đường 		C. Chất khoáng 	D. Chất béo
Câu 12. Nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người là vì:
A. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
B. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
D. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 13. Sản phẩm sau bảo quản sẽ như thế nào?
A. Giữ nguyên đặc điểm của nguyên liệu ban đầu.
B. Giữ nguyên đặc điểm hoặc tính chất của nguyên liệu ban đầu.
C. Giữ nguyên đặc điểm và tính chất của nguyên liệu ban đầu.
D. Giữ nguyên tính chất của nguyên liệu ban đầu.
Câu 14. Có bao nhiêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm?
A. 5 			B. 2 			C. 3 			D. 4
Câu 15. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm giàu chất xơ 			B. Nhóm giàu chất đạm 
C. Nhóm giàu chất béo 			D. Nhóm giàu chất đường bột
Câu 16. Phương pháp “Rán” là phương pháp chế biến thực phẩm:
A. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.
B. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu, mỡ.
C. Không sử dụng nhiệt.
D. Làm chín thực phẩm trực tiếp trên lửa.
Câu 17. Thời gian nào sau đây là tốt nhất khi bảo quản cá, tôm, cua, sò tươi trong tủ lạnh?
A. 1 – 2 tuần 	B. 2 – 4 tuần 	C. 24 giờ 		D. 3 – 5 ngày
Câu 18. Thực phẩm nào sau đây giàu vitamin, chất khoáng?
A. Nước cam 	B. Rau 		C. Khoai 		D. Thịt
Câu 19. Món ăn nào dưới đây áp dụng phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách lên men?
A. Chả giò. 		B. Canh chua.	 C. Nem chua. 	D. Gà rán.
Câu 20. Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
A. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ 0 - 15°C.
B. Là phương pháp bảo quản thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí.
C. Chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách âm tốt.
D. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ < -18°C.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bảo quản thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thực phẩm hư hỏng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng
	
	

	b
	Ngâm muối là một phương pháp bảo quản thực phẩm
	
	

	c
	Thực phẩm được bảo quản lạnh từ 500C
	
	

	d
	Không cần thiết phải bảo quản thực phẩm
	
	


Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
	
	

	b
	Calcium giúp cho xương và răng chắc khỏe
	
	

	c
	Vitamin D nào giúp làm sáng mắt
	
	

	d
	Vitamin B kích thích ăn uống và góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Kể tên một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
Câu 2 (1 điểm). Kể tên các nhóm thực phẩm chính và nêu vai trò.
-----------------------Hết-----------------------


	UBND PHƯỜNG VIỆT HƯNG
TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC


Mã đề 104
(Đề gồm 3 trang)
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5 điểm)
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn 1 phương án.\
Câu 1. Câu nào không phải là ý nghĩa của việc bảo quản thực phẩm?
A. Tạo sự thuận tiện cho việc chế biến thực phẩm thành nhiều món khác nhau.
B. Làm tăng tính đa dạng của thực phẩm.
C. Làm thực phẩm trở nên dễ tiêu hóa.
D. Tạo ra nhiều sản phẩm có thời hạn sử dụng lâu dài.
Câu 2. Vitamin A có vai trò chủ yếu là gì?
A. Kích thích ăn uống.
B. Làm chậm quá trình lão hoá.
C. Tốt cho da và bảo vệ tế bào.
D. Cùng với canxi giúp kích thích sự phát triển của hệ xương.
Câu 3. Nước không phải là chất dinh dưỡng nhưng lại có vai trò rất quan trọng đối với đời sống con người là vì:
A. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất bên trong cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
B. nước là môi trường cho mọi chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể, giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt.
C. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp chuyển hóa và trao đổi chất của cơ thể.
D. nước là thành phần chủ yếu của cơ thể, giúp có thể điều hòa thân nhiệt.
Câu 4. Phương pháp “Rán” là phương pháp chế biến thực phẩm:
A. Làm chín thực phẩm trực tiếp trên lửa.
B. Không sử dụng nhiệt.
C. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của dầu, mỡ.
D. Làm chín thực phẩm ở nhiệt độ sôi của nước.
Câu 5. Quá trình tính toán sơ bộ dinh dưỡng và chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình gồm bao nhiêu bước?
A. 4 			B. 2 			C. 1 			D. 3
Câu 6. Có bao nhiêu nguyên tắc bảo quản thực phẩm?
A. 4 			B. 5 			C. 2 			D. 3
Câu 7. Các loại thực phẩm nào thường dùng phương pháp bảo quản kín?
A. Trái cây tươi 	B. Thóc 		C. Hành tươi 	D. Thịt
Câu 8. Sản phẩm sau bảo quản sẽ như thế nào?
A. Giữ nguyên đặc điểm hoặc tính chất của nguyên liệu ban đầu.
B. Giữ nguyên đặc điểm của nguyên liệu ban đầu.
C. Giữ nguyên tính chất của nguyên liệu ban đầu.
D. Giữ nguyên đặc điểm và tính chất của nguyên liệu ban đầu.
Câu 9. Thực phẩm nào sau đây giàu vitamin, chất khoáng?
A. Rau 		B. Thịt 		C. Nước cam 	D. Khoai
Câu 10. Món ăn nào dưới đây áp dụng phương pháp chế biến thực phẩm bằng cách lên men?
A. Chả giò 		B. Canh chua 	C. Nem chua 	D. Gà rán
Câu 11. Phát biểu nào không phải là ý nghĩa của việc chế biến thực phẩm?
A. Tạo ra món ăn đặc trưng cho các vùng miền.
B. Thực phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn.
C. Kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo chất dinh dưỡng.
D. Tăng tính đa dạng của món ăn.
Câu 12. Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản như thế nào?
A. Là phương pháp bảo quản thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí.
B. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ 0 - 15°C.
C. Chứa đựng hoặc bao gói kín bằng các vật liệu có khả năng cách âm tốt.
D. Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ < -18°C.
Câu 13. Biện pháp nào sau đây đảm bảo an toàn thực phẩm?
A. Để lẫn lộn thực phẩm sống với thực phẩm cần nấu chín.
B. Để tất cả thực phẩm vào tủ đông.
C. Thực phẩm đóng hộp để quá hạn sử dụng.
D. Rau, quả, thịt, cá… phải mua tươi hoặc ướp lạnh.
Câu 14. Trong 4 nhóm chất dinh dưỡng nhóm chất nào là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể?
A. Chất đạm 	B. Vitamin 		C. Chất béo 		D. Chất đường, bột
Câu 15. Em có thể bảo quản khoai tây tươi bằng phương pháp nào sau đây:
A. Bảo quản thoáng ở nhiệt độ phòng. 
B. Bảo quản lạnh, đông lạnh. 
C. Bảo quản bằng đường hoặc muối. 
D. Bảo quản kín ở nhiệt độ phòng
Câu 16. Việc phân nhóm thức ăn không bao gồm nhóm nào dưới đây?
A. Nhóm giàu chất xơ 			B. Nhóm giàu chất béo
C. Nhóm giàu chất đường bột 		D. Nhóm giàu chất đạm
Câu 17. Thời gian nào sau đây là tốt nhất khi bảo quản cá, tôm, cua, sò tươi trong tủ lạnh?
A. 3 – 5 ngày 	B. 24 giờ 		C. 1 – 2 tuần 	D. 2 – 4 tuần
Câu 18. Để cơ thể phát triển một cách cân đối và khỏe mạnh chúng ta cần làm gì?
A. Ăn nhiều bữa, ăn đủ chất dinh dưỡng
B. Ăn nhiều thức ăn giàu chất đạm, ăn đúng giờ
C. Ăn đúng bữa, ăn đúng cách, đảm bảo an toàn thực phẩm
D. Ăn thật no, ăn nhiều thực phẩm cung cấp chất béo
Câu 19. Thực phẩm được phân làm bao nhiêu nhóm?
A. 5 			B. 3 			C. 4 			D. 2
Câu 20. Trong các chất dinh dưỡng sau loại nào không cung cấp năng lượng cho cơ thể?
A. Đường 		B. Chất béo 		C. Đạm 		D. Chất khoáng
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về bảo quản thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Không cần thiết phải bảo quản thực phẩm
	
	

	b
	Thực phẩm được bảo quản lạnh từ 500C
	
	

	c
	Ngâm muối là một phương pháp bảo quản thực phẩm
	
	

	d
	Thực phẩm hư hỏng sẽ giảm giá trị dinh dưỡng
	
	


Câu 2: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về giá trị dinh dưỡng của thực phẩm?
	Câu
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Vitamin B kích thích ăn uống và góp phần vào sự phát triển của hệ thần kinh
	
	

	b
	Vitamin D nào giúp làm sáng mắt
	
	

	c
	Calcium giúp cho xương và răng chắc khỏe
	
	

	d
	Thực phẩm là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể
	
	


PHẦN III. Tự luận (3 điểm)
Học sinh trả lời câu 1, 2.
Câu 1 (2 điểm). Nêu vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm. Kể tên một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
Câu 2 (1 điểm). Kể tên các nhóm thực phẩm chính và nêu vai trò.
-----------------------Hết-----------------------
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PHẦN I (5 điểm). Mỗi câu trả lời đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	DB
	C
	C
	C
	D
	D
	C
	A
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	A
	B
	D
	D
	B
	C
	B

	101
	C
	A
	B
	D
	B
	D
	C
	D
	A
	C
	D
	C
	D
	D
	D
	A
	B
	D
	A
	A

	102
	C
	A
	B
	C
	D
	D
	D
	B
	C
	A
	A
	B
	B
	B
	A
	A
	A
	A
	C
	A

	103
	D
	D
	B
	D
	A
	C
	D
	C
	B
	C
	C
	B
	C
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	B

	104
	C
	C
	A
	C
	D
	D
	B
	D
	C
	C
	C
	A
	D
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	D


PHẦN II (2 điểm). Mỗi ý lựa chọn đúng học sinh được 0,25 điểm.
	Câu
Đề
	1
	2

	
	a
	b
	c
	d
	a
	b
	c
	d

	Dự bị
	Đ
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S

	101
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	S

	102
	S
	S
	Đ
	D
	S
	Đ
	Đ
	S

	103
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ
	S
	S
	Đ

	104
	S
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	S
	Đ


PHẦN III (3 điểm).
	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	Vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm:
- Bảo quản thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm, có vai trò kéo dài thời gian sử dụng mà vẫn đảm bảo được chất lượng và chất dinh dưỡng của thực phẩm.
- Chế biến thực phẩm là quá trình xử lí thực phẩm để tạo ra các món ăn được đảm bảo chất dinh dưỡng, sự đa dạng và hấp dẫn.
*Kể tên một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.
Làm lạnh và đông lạnh, làm khô, ướp
	1.0 đ
0.5 đ



0.5 đ


1.0 đ

	Câu 2
(1 điểm)
	- Nhóm thực phẩm giàu chất tinh bột, chất đường và chất xơ: Là nguồn cung cấp năng lượng chủ yếu cho mọi hoạt động của cơ thể, chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hoá.
- Nhóm thực phẩm giàu chất đạm: Là thành phần dinh dưỡng để cấu trúc cơ thể và phát triển tốt.
[bookmark: _GoBack]- Nhóm thực phẩm giàu chất béo: Cung cấp năng lượng cho cơ thể, bảo vệ cơ thể và giúp chuyển hoá một số loại vitamin.
	1.0 đ



	BGH duyệt




Kiều Thị Tâm
	Tổ nhóm chuyên môn
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Nguyễn Thùy Dung



